
UBND XÃ ĐẦM HÀ 

TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH 

 

Số: 23/QĐ-MNĐB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đầm Hà, ngày 22 tháng 5 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v xếp loại đối với giáo viên, nhân viên trường Mầm non Đại Bình 

Năm học 2025 – 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI BÌNH 

 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường Mầm non; 

Văn bản số 1108/SNV-CCVC ngày 06/3/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng 

Ninh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, 

công chức, viên chức;  

Quy chế số 06-QC/ĐU ngày 10/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về 

đánh giá, xếp loại hàng quý đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý trong hệ thống 

chính trị xã Đầm Hà;  

Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã 

Đầm Hà ban hành quy định về đánh giá xếp loại, chất lượng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà; 

Căn cứ Công văn số 1158 /UBND-VHXH ngày 11/5/2026 của UBND xã 

Đầm Hà V/v thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và viên chức các cơ 

sở giáo dục công lập năm học 2025-2026; 

Căn cứ Biên bản số 01/BB-MNĐB ngày 20/5/2025 của trường Mầm 

non Đại Bình Biên bản cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và viên 

chức năm học 2025 – 2026; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp loại đối với 37 giáo viên, nhân viên trường Mầm non Đại 

Bình, năm học 2025 - 2026 theo 04 mức, cụ thể như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 đồng chí 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 29 đồng chí 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0  

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0  

(Có danh sách kèm theo). 



Điều 2. Các ông (bà) Tổ trưởng chuyên môn có liên quan, Hội đồng thi 

đua khen thưởng trường Mầm non Đại Bình và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Phòng VH-XH xã Đầm Hà (B/c); 

- Hội đồng TĐKT trường; 

- Các tổ CM, Tổ VP; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Hoàng Thị Tâm  
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KẾT QUẢ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI BÌNH 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-MNĐB, ngày 22/5/2026 của Hiệu trưởng 

trường MN Đại Bình) 

TT Họ và tên Chức vụ Tổ chuyên môn Kết quả đánh giá, xếp loại 
Ghi 

Chú 

1  Phan Thị Đang TPCM-GV 
Tổ Nhà trẻ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2  Hoàng Thị Ngà Giáo viên 
Tổ Nhà trẻ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Vũ Thị Hường Giáo viên 
Tổ Nhà trẻ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4  Hoàng Thị Quyên Giáo viên 
Tổ Nhà trẻ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Lê Thị Hường PTTCM-GV 
Tổ Mẫu giáo 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Lê Thị Hằng TTCM-GV Tổ Nhà trẻ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

7 Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

8 Trần Thị Trà TPCM-GV Tổ Nhà trẻ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

9  Phạm Thị Hảo Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10  Tằng Nhì Múi Giáo viên 
Tổ Mẫu giáo 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11  Đỗ Thị Hoan Giáo viên 
Tổ Nhà trẻ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12  Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Lê Thị Hương Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Đào Thị Bắc Giáo viên 
Tổ Nhà trẻ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

15 Nguyễn Thị Kim Cúc TTCM-GV Tổ Mẫu giáo 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

16 Tạ Thị Thanh Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Làu A Mùi Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18 Đinh Việt Trung Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19 Sẻn Thị Luyến Giáo viên Tổ Mẫu giáo 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

20 Phan Thị Dung Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

21 Tô Thị Thanh Hương PTTCM-GV Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22  Hoàng Thị Mai Thương Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Hoàng Tự Nhiên Giáo viên Tổ Nhà trẻ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

24 Đinh Hải Yến   Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



25 Tô Thị Thuở Giáo viên Tổ Nhà trẻ 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

26 Đặng Đài Loan Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

27 Ngô Thị Gia Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

28 Hoàng Thị Thu Thủy  Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

29 Lê Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

30 Hoàng Thị Hà Trang Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

31 Phạm Thị Thắm Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

32 Liêu Thị Hạnh Giáo viên Tổ Mẫu giáo 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

33 Triệu Thị Yến Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

34 Hà Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Tổ Mẫu giáo Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

35 Phan Thị Duyên NVVT Tổ VP Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

36 Hoàng Thục Đức NVKT 
Tổ VP Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

37 Đặng Hoài Nam NVYT 
Tổ VP Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Tổng số viên chức: 37 đồng chí 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 đồng chí 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:  29 đồng chí 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí 

 

 


